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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:        /KH-SCT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai,  ngày        tháng 7 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

 Khảo sát năng lực sản xuất của các doanh nghiệp đầu tư vào  

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-BCĐPTCN ngày 13/5/2019 của Ban chỉ 

đạo phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc triển khai chương trình 

chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; 

Căn cứ văn bản số 2897/UBND-KT ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về 

việc chấp thuận chủ trương triển khai các hoạt động phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; 

Căn cứ công văn số 1952/STC-TCHCSN ngày 17/4/2019 của Sở Tài 

chính về việc thẩm định kinh phí triển khai các hoạt động phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; 

 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất của 

các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích  

Thu thập thông tin của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, qua 

đó đánh giá khả năng thu hút các dự án vào đầu tư hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong các cụm công nghiệp. 

Đánh giá tiến độ đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp đầu tư vào cụm 

công nghiệp, qua đó nắm bắt khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp gặp phải 

trong quá trình đầu tư xây dựng, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Đánh giá năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

trong cụm công nghiệp. 

2.  Yêu cầu: 

- Đề nghị chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp thông báo đến các 

doanh nghiệp đang đầu tư hoạt động sản xuất trong cụm công nghiệp nội 

dung kế hoạch khảo sát của Đoàn theo kế hoạch (đính kèm lịch làm việc) và 

bố trí địa điểm làm việc với Đoàn theo kế hoạch. 

- Đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn, cụ 

thể như sau:  

+ Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư trong cụm công 

nghiệp theo mẫu số Biểu 01 Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 

của Bộ Công Thương. 
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+ Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu khảo sát và gửi lại Đoàn tại buổi 

làm việc (đính kèm phiếu khảo sát), và trao đổi với Đoàn công tác về nội 

dung, thông tin báo cáo của doanh nghiệp theo phiếu khảo sát.. 

- Đề nghị doanh nghiệp hướng dẫn Đoàn đi khảo sát tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

3. Nội dung khảo sát: 

- Tiến độ triển khai dự án trong cụm công nghiệp: Đầu tư, xây dựng,  

đất đai, môi trường, khó khăn vướng mắc, kiến nghị và đề xuất. 

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, khó 

khăn vướng mắc, kiến nghị và đề xuất. 

- Khảo sát thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp. 

III. Thời gian, thành phần đoàn và kinh phí khảo sát: 

1. Thời gian thực hiện  

- Thời gian gửi phiếu khảo sát cho chủ đầu tư CCN, các doanh nghiệp 

trong CCN: 16-25/7/2019. 

- Thời gian tổ chức Đoàn khảo sát, rà soát, đánh giá theo phụ lục đính 

kèm (Từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 02/8/2019). 

2. Thành phần đoàn khảo sát 

- Lãnh đạo Sở Công Thương- Trưởng đoàn. 

- Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp và Chuyên viên phụ trách Cụm 

công nghiệp. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng. 

3. Kinh phí khảo sát 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn dự toán không thường xuyên năm 2019 đã 

giao cho Sở Công Thương, đã được Sở Tài chính thẩm định tại văn bản số 

1952/STC-TCHCSN ngày 17/4/2019 về việc thẩm định kinh phí triển khai 

các hoạt động phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 

2019. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Công Thương 

- Xây dựng Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất của các doanh nghiệp 

đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả khảo sát năng lực sản xuất của 

các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
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2. Chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp 

Chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp thông báo Kế hoạch khảo sát 

đến các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, bố trí địa điểm làm việc với 

Đoàn theo kế hoạch và hỗ trợ liên hệ mời doanh nghiệp hoạt động sản xuất 

trong CCN cùng làm việc với Đoàn công tác Sở Công Thương.  

3. Doanh nghiệp đầu tư trong các cụm công nghiệp 

- Doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp chuẩn bị: Báo cáo theo yêu 

cầu; chuẩn bị những hồ sơ liên quan đến tiến độ đầu tư xây dựng dự án để làm 

việc với Đoàn. 

- Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin phiếu khảo sát gửi kèm, gửi lại 

Đoàn. 

- Hướng dẫn đoàn đi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp. 

4. Thành viên tham gia Đoàn: 

Kính mời đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tham gia đầy đủ và có ý kiến những nội dung liên 

quan đến lĩnh vực ngành quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch khảo sát năng lực sản xuất của các doanh nghiệp 

đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đề nghị các đơn vị 

liên quan thực hiện.  

(Ghi chú: Kế hoạch này thay thư mời họp, đề nghị các sở ngành cử 

thành viên tham gia đoàn công tác, đề nghị chủ đầu tư thông báo nội dung Kế 

hoạch khảo sát đến các doanh nghiệp theo danh sách Sở Công Thương gửi 

kèm kế hoạch). 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng;  

- Sở TN&MT; 

- UBND các huyện, TP.BH; 

- Lưu: VT, CN. 

  (DHT/CV/2019) 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Trí Phương 
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

 Năng lực hoạt động sản xuất các doanh nghiệp trong 

  cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
 

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

Đánh giá tiến độ đầu tư xây dựng dự án của các doanh nghiệp vào cụm 

công nghiệp, qua đó nắm bắt khó khăn vướng doanh nghiệp gặp phải trong 

quá trình đầu tư xây dựng, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.   

Thu thập thông tin của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, qua đó 

đánh giá khả năng thu hút các dự án vào đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong các cụm công nghiệp.  

Đánh giá năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

trong cụm công nghiệp. 

2. Yêu cầu:  

Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin trong phiếu khảo sát này: 

B. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (điền nội dung và đánh dấu vào ô 

được chọn) 

Tên Công ty ...................................................................................................  

 Địa chỉ:  ........................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................   Fax: ...............................................  

Email:  ..............................................    Wesite:  ........................................  

Ngành, lĩnh vực kinh doanh chính:  

Điện – điện tử  Cơ khí  Lương thực-thực phẩm          

Cao su – nhựa   May mặc            Hóa chất- hóa dược   

Dệt, dệt sợi   Giày, dép           Giấy và bao bì giấy   

             Khác    

Sản phẩm chính:  ...........................................................................................  

C. NỘI DUNG KHẢO SÁT  

I. Tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp  

Đã đi vào hoạt động                  , năm bắt đầu hoạt động  ............................  

Dự án đang đầu tư xây dựng     , dự kiến năm bắt đầu hoạt động  ...............  

Đã ngưng hoạt động                  , năm bắt đầu hoạt động ……. Năm ngưng 

hoạt động  ...........................  
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II. Thông tin dự án: 

1. Về cơ sở pháp lý của dự án: 

STT Văn bản pháp lý Số văn bản 
Ngày tháng 

cấp 
Đơn vị cấp 

1 
Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 
   

2 

Quyết định chủ trương 

đầu tư/ Văn bản giấy 

thiệu địa điểm 

   

3 Hợp đồng thuê đất    

4 Giấy phép xây dựng    

5 

Đề án/ Kế hoạch/bản 

cam kết bảo vệ môi 

trường 

   

6 
Thẩm duyệt phòng 

cháy chữa cháy  
   

 

2. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Kết quả thực hiện 

Ghi 

chú Năm 

2018 

6 

tháng 

đầu 

năm 

2019 

Ước 

2019 

1 Tổng mức đầu tư dự án  Tỷ đồng      

2 Doanh thu  Tỷ đồng     

3 Nộp ngân sách Tỷ đồng     

4 
Tổng diện tích đất thuê 

trong CCN 
Ha 

    

5 
Tổng diện tích đất đã 

xây dựng nhà xưởng 
Ha 

     

6 Tổng số lao động Người      

7 
Thu nhập bình quân 

đầu người  

Triệu đồng 

/người/tháng 

     

8 

Dự án đã  đã đầu tư  hệ 

thống công trình xử lý 

nước thải để đấu nối 

vào hệ thống xử lý 

nước thải chung của 

cụm 

Công trình 
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3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn đầu tư dự án: 

STT Chỉ tiêu 
Thuận 

lợi 

Khó 

khăn 

Nguyên nhân 

1 

Thực hiện các thủ tục hành 

chính trong quá trình đầu tư 

xây dựng. 

 

  

2 Nhu cầu mặt bằng sản xuất    

3 Giá thuê đất  trong CCN    

3 
Giá nhiên liệu (điện, xăng, 

dầu) 
 

  

4 
Thuế (ảnh hưởng như nào 

đến hoạt động sxkd) 
 

  

5 
Lãi suất vay (đánh giá cao 

hay thấp) 
 

  

6 

Tuyển dụng lao động (đánh 

giá tuyển dụng thuận lợi 

hay không thuận lợi) 

 
  

7 

Thị trường (đánh giá việc 

tìm kiếm thị trường khó 

khăn hay thuận lợi) 

 
  

8 

Máy móc thiết bị phục vụ 

sản xuất (công nghệ máy 

móc mơi hay lạc hậu ảnh 

hưởng có ảnh hưởng đến 

họa động sxkd không) 

 

  

9 

Chính sách ưu đãi (doanh 

nghiệp đã được hưởng 

chính sách nào) 

 
  

10 
Năng lực tham gia thị 

trường của doanh nghiệp 
 

  

11 Nội dung khác (nếu có)    
 

 4. Đề xuất kiến nghị: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

CÁN BỘ KHẢO SÁT 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

  

 

NGƯỜI TRẢ LỜI PHIẾU 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

Đồng Nai, ngày        tháng     năm 2019 
 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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LỊCH KHẢO SÁT CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA TỈNH ĐỒNG NAI 

(Đính kèm Kế hoạch số:       /KH-SCT   ngày     /7/2019 của Sở Công Thương) 

STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

1. CCN HỐ NAI 3 (20DN) 8h00 ngày 25/7/2019   

1 1 Xí nghiệp ván ép Tân Mai Địa điểm làm việc: Tại Văn 

phòng - Phòng Quản lý Đô thị 

huyện Trảng Bom 

Đề nghị thành 

viên đoàn tập 

trung trước  

cổng khối trụ sở 

nhà nước tỉnh 

trước: 7h00 

 

2 2 Công ty TNHH Bá Lộc 

3 3 Hợp tác xã Thành Công 1 

4 4 Nhà máy gạch Tuy nel Thống Nhất (Công ty CPXDDCN Số 1) 

5 5 Công ty Tiền Phong 1 

6 6 Xí nghiệp bê tông Đồng Nai 

7 7 Công ty TNHH Nam Thành Lợi 1 

8 8 Công ty TNHH Nam Thành Lợi 2 

9 9 Công ty Phát Hoàng Tiến 

10 10 Công ty CP TMTV ĐT IMC 

11 11 Công ty TNHH Sơn Cao 

12 12 Công ty TNHH Đại Quang Minh 

13 13 Công ty Ong Vàng 

14 14 Công ty Việt Áo 

15 15 Công ty Hoàng Đại Vương 

16 16 Công ty Trọng Lê 

17 17 Công ty Lion Star 
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

18 18 Công ty Hưng Nguyên Phát 

19 19 Công ty TNHH Cống Việt 

20 20 Công ty Nhựa Vạn Thịnh 

2. CCN DỐC 47 (39) 8h00 ngày 26/7/2019    

21 1 C.ty TNHH JEONGANVINA Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Trung tâm Phát triển 

CCN và và Dịch vụ Công ích 

Tp Biên Hòa 

Đề nghị thành 

viên đoàn tập 

trung trước  

cổng khối trụ sở 

nhà nước tỉnh 

trước: 7h30 

22 2 C.ty TNHH HWASEUNG VINA 

23 3 C.ty TNHHXD YUFENG(VN) 

24 4 C.ty TNHH chế tạo máy Phú Minh 

25 5 C.ty TNHH Biên Hoa SCM 

26 6 C.ty TNHH Thiên Đức STAV 

27 7 C.ty Sam Phú 

28 8 C.ty Kumô 

29 9 C.ty Việt Phát 

30 10 C.ty Ý Mỹ 

31 11 Cty Hooc Vina 

32 12 C.ty Mai Hoàng Anh 

33 13 C.ty Hồng Hưng 

34 14 C.ty Kratt Vina 

35 15 C.ty TNHH Sao Xanh 

36 16 C.ty TNHH Vĩnh Cửu 
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

37 17 C.ty CP Nội Thất và kiến Trúc Nano 

38 18 C.ty Otran 

39 19 C.ty Kohit 

40 20 C.ty Tran Bình 

41 21 C.ty Piozen 

42 22 C.ty TNHH Lạc Hồng Việt 

43 23 C.ty Galaxy Home 

44 24 C.ty CP Thiên Đức-S.T V (2 thửa đất) 

45 25 C.ty TNHH Long Thành Việt 

46 26 C.ty TMHH Phúc Bình Long 

47 27 C.ty TMHH Phúc Bình Long 

48 28 C.ty Trung Minh Thành 

49 29 C.ty TNHH Đồng Tiến 

50 30 C.ty TNHH Toàn Lộc 

51 31 C.ty Công Thành 

52 32 C.ty Đồng Phú (17.400 + 1.200) 

53 33 C.ty Đạt Hưng 

54 34 C.ty Tradex 

55 35 C.ty Âu Việt 

56 36 C.ty Tân hoàng Việt 
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

57 37 C.ty TNHH Chế biển gỗ Hợp Huy 

58 38 C.ty TNHH Điện cơ Vĩnh Phong 

59 39 Phân xưởng Điện Cao Thế - Cty Điện lực Đồng Nai 

3. CCN GỐM TÂN HẠNH (37) 9h00 ngày 29/7/2019   

60 1 Chi nhánh Cty TNHH GMN Hoàng Mỹ Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Trung tâm Phát triển 

CCN và và Dịch vụ Công ích 

Tp Biên Hòa 

Đề nghị thành 

viên đoàn tập 

trung trước  

cổng khối trụ sở 

nhà nước tỉnh 

trước: 8h30 

61 2 DNTN GMN XK Kim Long 

62 3 Cơ sở Trung Dũng I 

63 4 DNTN gốm Thành Châu 

64 5 DNTN gốm Tâm Phương 

65 6 Công ty TNHH Tân Thiên Phú 

66 7 DNTN Trí Tâm Đức 

67 8 DNTN Song Tiến 

68 9 DNTN Thành Công 

69 10 Công ty TNHH SXTM Thiên Đức 

70 11 DNTN gốm Tân Vạn Phát 

71 12 DNTN Hồng Long 

72 13 DNTN Năm Hạnh 

73 14 Công ty Cổ phần Mỹ thuật Gốm Việt 

74 15 DNTN Trường Thạnh 

75 16 DNTN Hồng Đức 
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

76 17 DNTN Phong Sơn 

77 18 Cơ sở gốm Kim Lan 

78 19 DNTN Gốm Hoàn Thành 

79 20 Cơ sở mua bán gốm Thái Vinh 

80 21 DNTN Phát Thành 

81 22 Cơ sở Mai Phương 

82 23 Hợp tác xã Thái Dương 

83 24 DNTN Gốm MN Hồng Hưng 2 

84 25 Công ty TNHH Đồng Thành 

85 26 DNTN Chấn Thịnh 

86 27 DNTN Ngô Nguyễn 

87 28 DNTN Nhân Tài 

88 29 DNTN Phạm & Nguyễn 

89 30 DNTN Tâm Phát 

90 31 Công ty Cổ phần Gốm Việt Thành 

91 32 Cty CP dầu khí Hồng Hà 

92 33 Cty TNHH SX gạch men King Minh 

93 34 DNTN Minh Đức 

94 35 DNTN Tân Đồng 

95 36 Cty TNHH gốm Trí Nghĩa (CS Lâm Hữu Kiều) 
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

96 37 Cty TNHH Phú An Duy 

4. CCN PHÚ THẠNH -VĨNH THANH (31) 8h30 ngày 30/7/2019   

97 1 Cty THHH giày Tuấn Việt Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Trung tâm Dịch vụ Đô 

thị huyện Nhơn Trạch 

Đề nghị thành 

viên đoàn tập 

trung trước  

cổng khối trụ sở 

nhà nước tỉnh 

trước: 7h00 

98 2 Cty TNHH cơ khí Hà Nam 

99 3 Cty TNHH giày Đức Thành 2 

100 4 Cty TNHH Nhà đất Nhơn Trạch A 

101 5 Cty TNHH TM-XD-SX Hoàng Hà 

102 6 Cty TNHH Núi Thành 

103 7 Cty TNHH cơ khí công nghiệp Sài Gòn 

104 8 Cty TNHH Uy Vương 

105 9 Cty CP công nghệ TP Lương Gia 

106 10 Cty TNHH MTV HG E&C VINA 

107 11 
Cty CP Quốc tế  

Bảo Thạch 

108 12 
Cty TNHH MTV Máy thiết bị  

và Xây dựng Hóa chất 

109 13 Cty TNHH cơ khí xây dựng và thương mại Minh Quân 

110 14 
Cty TNHH XD-TM  

Quang Lộc 

111 15 
Cty TNHH sợi 

Nhật Quang 

112 16 
Cty TNHH SX- TM  

Việt My 
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

113 17 Cty cổ phần Dược APIMED 

114 18 
Cty TNHH  

Nguyễn Uy 

115 19 Cty TNHH sơn và chống thấm công nghệ NaNo 

116 20 Cty TNHH Nga Việt 

117 21 Cty CP An Ánh Hùng 

118 22 Cty CP Max Packaging 

119 23 
Cty CP Dịch vụ 

Phú Nhuận 

120 24 
 

Cty TNHH Sơn Hà 

121 25 Cty CP tập đoàn Đại Viễn Dương 

122 26 Cty TNHH Khôi Việt 

123 27 Cty TNHH MTV DV Logictis hàng hải Toàn Tiến 

124 28 Cty Vận tải & DV Hàng Hải 

125 29 Cty TNHH kỹ nghệ gỗ Gia Huy 

126 30 Cty TNHH MTV TM- DV- XD Thiên Hà 

127 31 
Cty TNHH KT TM CAC (Chuyển nhượng DA cho Cty TNHH NLX Toàn Cầu và  

Cty TNHH SX-TM-DV Phương Đông) 

5.CCN THẠNH PHÚ - THIỆN TÂN (44) 8h30 ngày 31/7/2019   

128 1 Công ty TNHH Mai Thọ Sơn Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng Ban Quản lý Dự án 

huyện Vĩnh Cửu 

 Đề nghị thành 

viên đoàn tập 

trung trước  

cổng khối trụ sở 

129 2 Công ty Nhựa Phong Nguyên 

130 3 Công ty TNHH Minh Thanh 
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

131 4 DNTN Tân Phát Tài nhà nước tỉnh 

trước: 8h00 
132 5 DNTN Ánh Quang 

133 6 Công ty TNHH Minh Thành 

134 7 Công ty TNHH Minh Thành (DA mở rộng) 

135 8 Cty TNHH gỗ Minh Quân (thuê đất của Cty Gỗ Tân Mai) 

136 9 Công ty TNHH Pantra Techseal Vina (Thuê đất của Công ty Cổ phần gỗ Tân Mai) 

137 10 Cty giầy dép Tân Hợp 

138 11  Công ty TNHH Bình B.F.C 

139 12 Cty TNHH SX-TM-DV Hoàng Trung 

140 13 Công ty TNHH SX Vina German 

141 14 DNTN Tam Hiệp Thành 

142 15 Cty TNHH TM- giày da Việt Ý 

143 16 Cty TNHH Gỗ Khang My (Chuyển nhượng từ cty TNHH phát triển và mở rộng) 

144 17 Cty TNHH Tân Thuyết 

145 18 Công ty TNHH SX-TM Gốm sứ Đại Long (1) Cho thuê đất 

146 19 Công ty TNHH Ernutrition (Thuê đất của Cty Đại Long) 

147 20 Công ty TNHH DHD (Thuê đất của Cty Đại Long) 

148 21 Công ty TNHH Khang Quân (Thuê đất của Cty Đại Long) 

149 22 DNTN Tân Phát Tài 

150 23 Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng  
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151 24 Cty CP TM-DV năng lượng mới (Nhận CN từ DNTN Duy Khương) 

152 25 DNTN Duy Khương ( DA mở rộng) 

153 26 Cty TNHH Gia Lộc  

154 27 Công ty TNHH Thành Phú Phát 

155 28 Công ty TNHH Thành Phú Phát (mở rộng) 

156 29 Công ty TNHH Lâm nghiệp Phú Khang Thịnh 

157 30 Công ty Như Nam 

158 31 Cty Cao Su Màu Đồng Nai (Đang triển khai thực hiện dự án) 

159 32 Công ty TNHH Giày dép Tân Hợp 

160 33 Cty TNHH Huỳnh Lê 

161 34 Công ty TNHH Huỳnh Lê (DA mở rộng) - Đang triển khai thực hiện dự án. 

162 35 Công ty TNHH Dũng Khanh 

163 36 Công ty TNHH Dũng Khanh  (DA mở rộng) - Đang triển khai thực hiện dự án. 

164 37 Công ty TNHH Huỳnh Quý - Đang triển khai thực hiện dự án. 

165 38 Công ty TNHH Phú Mỹ Gia (Thuê một phần xưởng của Cty Ánh Quang) - Chưa triển khai  

166 39 Công ty TNHH TM-DV Thịnh Thiên Hải - Chưa triển khai thực hiện dự án. 

167 40 Công ty TNHH MTV Đúc Yến Phương 

168 41 Công ty TNHH TM – DV Xuất nhập khẩu X.Q  

169 42 Cty TNHH nội thất Vạn Thịnh Phát 

170 43 Xí nghiệp may CN Đồng Nai (thuê nhà xưởng) 
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

171 44 Công ty TNHH TM – DV Xuất nhập khẩu X.Q  

6. CCN TÂN AN 8h00 ngày 01/8/2019   

172 1 Công ty TNHH Tuấn Lộc Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Vĩnh Cửu 
  

Đề nghị thành 

viên đoàn tập 

trung trước  

cổng khối trụ sở 

nhà nước tỉnh 

trước: 7h00 

  

  

173 2 Công ty TNHH Tuấn Lộc (DA mở rộng) 

174 3 Công ty TNHH Hố Nai và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Đang xây dựng 

175 4 DNTN Nguyễn Phi Hùng 

176 5 Công ty TNHH Hoàng Bảo Lâm 

177 6 Công ty TNHH MTV Nội thất Phi Hùng 

178 7 Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Đang triển khai 

179 8 Công ty TNHH Phúc Lộc Thịnh Phát  

180 9 Công ty TNHH hàng công nghiệp Việt Thanh - Đang xây dựng 

7 .CCN TRỊ AN (1) 

195 1 Cty TNHH SX-TM Nhân Tuấn Nhân 

8. VẬT LIÊU XÂY DỰNG TÂN AN (14) 9h30 ngày 01/8/2019   

181 1 Công ty cổ phần gạch men Phương Nam Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Công ty CP gạch men 

Sahado 

  

182 2 Công ty TNHH Hữu Thuần 

183 3 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng VIDONA 

184 4 Công ty TNHH gạch Thái Hòa Lộc 

185 5 Công ty TNHH sản xuất gạch Cơ Phát 

186 6 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Vina Đồng Nai  
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STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

187 7 Công ty sản xuất gạch Rạng Đông 

188 8 Công ty TNHH Gạch ngói Kim Thuận Thắng 

189 9 Doanh nghiệp tư nhân thương mại Cao Hùng 

190 10 Công ty TNHH sản xuất gạch Thành Phát 

191 11 Công ty CP Thanh Tâm Tân An 

192 12 Công ty Gạch Tuynel Ngọc Liên Phát 

193 13 Doanh nghiệp tư nhân Tống Hiệp 

194 14 Doanh nghiệp tư nhân SX gạch Thạnh Phú 

9. CCN PHÚ CƯỜNG (3) 8h00 ngày 02/8/2019   

195 1 Công ty  Đồng Phú Cường   Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Công ty CP Đồng Phú 

Bình 

Đề nghị thành 

viên đoàn tập 

trung trước  

cổng khối trụ sở 

nhà nước tỉnh 

trước: 7h00 

 

 

196 2 Nhà máy sợi Phú Cường 1 

197 3 Nhà máy sợi Phú Cường 2 

10. CCN PHÚ VINH (1) 9h30 ngày 02/8/2019 

198 1 Công ty TNHH Thành Hưng Phúc Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Phòng Kinh tế & Hạ 

tầng huyện Định Quán 11. CCN PHÚ TÚC (1) 

199 1 Công ty Cổ Kim Mỹ Nghệ 

12.   CCN HƯNG LỘC (1) 11h00 ngày 02/8/2019 

200 1 Công ty may  Đồng Nai 

 Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Công ty TNHH Đồng 

Minh Lộc (Công ty con của 

Công ty CP Tổng Công ty May 

Đồng Nai) 



18 

 

STT Tên Công ty Thời gian, địa điểm làm việc Ghi chú 

13. CCN BÀU TRÂM (1) 13h30 ngày 02/8/2019   

201 1 Công ty TNHH MTV Hảo Phát  
Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Phòng Kinh tế Tp 

Long Khánh.   

14. CCN PHƯỚC BÌNH (3) 15h30 ngày 02/8/2019  

202 1 DNTN Hợp Nhật Thành Địa điểm làm việc:  Tại Văn 

phòng – Phòng Kinh tế huyện 

Long Thành 

 

203 2 Công ty TNHH MTV PAK Việt Nam 

204 3 Công ty Cổ phần Chiếu sáng Việt Nam 
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